Phụ lục 1. QUY HOẠCH VÙNG PHÁT TRIỂN CÁ TRA 

TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số262/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)










ĐVT: diện tích: ha










ĐVT: sản lượng: tấn

	Stt
	Danh mục
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Huyện Tân Hồng: Diện tích
	35
	35
	35

	 
	- Sản lượng
	5.327
	5.257
	5.185

	2
	Huyện Hồng Ngự : Diện tích
	118
	258
	267

	 
	- Sản lượng
	17.960
	38.751
	39.556

	3
	Huyện Tam Nông : Diện tích
	140
	140
	140

	 
	- Sản lượng
	21.308
	20.330
	20.741

	4
	Huyện Thanh Bình : Diện tích
	313,5
	627
	647

	 
	- Sản lượng
	47.716
	94.173
	95.852

	5
	Tp. Cao Lãnh: Diện tích
	78
	78
	78

	 
	- Sản lượng
	11.871
	11.715
	11.556

	6
	Huyện Cao Lãnh: Diện tích
	358
	368
	368

	 
	- Sản lượng
	54.488
	55.272
	54.519

	7
	Huyện Lấp Vò: Diện tích
	160
	200
	250

	 
	- Sản lượng
	24.352
	30.039
	37.037

	8
	Huyện Lai Vung: Diện tích
	131
	171
	191

	 
	- Sản lượng
	19.939
	25.684
	28.296

	9
	Thị xã Sa Đéc: Diện tích
	120
	153
	153

	 
	- Sản lượng
	18.265
	22.980
	22.665

	10
	Huyện Châu Thành: Diện tích
	419
	520
	571

	 
	- Sản lượng
	63.774
	78.102
	84.593

	 Tổng cộng: - Diện tích
	1.872
	2.550
	2.700

	                     - Sản lượng
	285.000
	383.000
	400.000


	Phụ lục 2. QUY HOẠCH CHI TIẾT VÙNG PHÁT TRIỂN CÁ TRA  
TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: ha

	Stt
	Vùng quy hoạch
	Q.hoạch theo QĐ 593
	Dự kiến quy hoạch giai đoạn 
	Mức độ tương thích 

	
	
	
	2008 – 2010
	2011- 2015
	2016 - 2020
	

	I.
	Huyện Hồng Ngự 
	153
	118
	258
	267
	 

	1
	Vùng Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 
	100
	46
	46
	46
	TB

	2
	Vùng Thường Phước 2, dọc sông Tiền 
	11
	11
	11
	11
	tốt

	3
	Vùng Phú Thuận B, dọc sông Tiền 
	22
	10
	23
	32
	tốt

	4
	Bãi bồi xã Thường Phước 1 
	0
	0
	127
	127
	tốt

	5
	Vùng xã Long Khánh B, cồn Long Tả 
	0
	31
	31
	31
	tốt 

	6
	Vùng Thường Thới Tiền, dọc sông Tiền 
	20
	20
	20
	20
	tốt

	II.
	Huyện Tân Hồng 
	 
	35
	35
	35
	TB

	1
	 Dọc kênh Tân Công Chí từ Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch
	50
	0
	0
	0
	TB

	2
	Dọc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng từ kênh Thống Nhất đến ranh Long An
	120
	28
	28
	28
	TB


	3
	Dọc kênh Tân Thành - Lò Gạch từ kênh Thống Nhất đến kênh Cái Cái
	80
	7
	7
	7
	TB

	4
	Dọc kênh Cái Cái từ Biên giới đến kênh Tân Thành - Lò Gạch
	50
	0
	0
	0
	TB

	III
	Huyện Tam Nông 
	 
	140
	140
	140
	TB

	1
	Cồn An Hòa
	27,7
	40
	40
	40
	Tốt

	2
	Vùng ven sông Đồng Tiến xã Phú Cường
	0
	100
	100
	100
	Trung bình

	IV
	Huyện Thanh Bình
	405
	313
	627
	647
	 

	1
	Bãi bồi cồn Phú Mỹ - Thị trấn Thanh Bình
	17
	17
	17
	17
	tốt

	2
	Bãi bồi cồn Tô Châu và khu vực ấp Nam, ấp Tây, xã Tân Thạnh
	92,1
	160
	160
	160
	tốt

	3
	Bãi bồi xã Tân Bình
	23
	23
	23
	23
	tốt

	4
	Bãi bồi cồn Thạnh An xã Tân Long
	11,5
	18
	18
	18
	tốt

	5
	Bãi bồi từ UBND xã Tân Long đến đuôi nhà máy Út Thuần
	37
	37
	83
	103
	tốt

	6
	Bãi bồi cồn Tân An - xã Tân Huề
	58
	58
	160
	160
	tốt

	7
	Bãi bồi cồn Tân Dinh xã Tân Hòa
	93,8
	94
	94
	94
	tốt

	8
	Bãi bồi cồn Tân Bình Thượng xã Tân Hoà
	72,1
	72
	72
	72
	tốt

	V
	Huyện Cao Lãnh 
	343
	358
	368
	368
	 

	1
	Vùng Bãi Bồi Bình Mỹ - Bình Thạnh
	285
	285
	285
	285
	tốt

	2
	Vùng Bãi Bồi Cồn Ngậm - Mỹ Xương 
	23
	23
	23
	23
	tốt

	3
	Cồn bà Trang xã Bình Hàng Tây 
	10
	10
	10
	10
	Khá

	4
	Vùng Bình Thạnh, ấp Bình Hoà 
	25
	40
	50
	50
	tốt

	VI
	Huyện Lấp Vò 
	269
	160
	200
	250
	 

	1
	Bãi bồi sông Tiền xã Tân Khánh Trung
	59
	50
	50
	50
	tốt

	2
	Khu vực ven sông Tiền xã Tân Mỹ
	10
	10
	10
	10
	tốt

	3
	Khu vực ven sông Hậu xã Định An
	150
	60
	90
	125
	tốt

	4
	Khu vực ven sông Hậu xã Định  Yên
	50
	10
	20
	20
	tốt

	5
	Bãi bồn cồn Ông xã Tân Khánh Trung 
	0
	30
	30
	45
	tốt

	VII
	Huyện Lai Vung 
	209
	131
	171
	191
	

	1
	Cồn Tôm xã Định Hòa
	23
	15
	15
	15
	tốt

	2
	Cồn Tiên xã Định Hòa
	20
	15
	15
	15
	tốt

	3
	Cồn Tân Hòa giáp với cồn Tiên
	6
	6
	6
	6
	tốt

	4
	Vùng ven sông Hậu xã Vĩnh Thới
	50
	20
	20
	20
	tốt

	5
	Vùng ven sông Hậu xã Tân Hòa
	50
	35
	35
	35
	tốt

	6
	Vùng ven sông Hậu xã Định Hòa
	40
	10
	10
	10
	tốt

	7
	Vùng ven sông Hậu xã Phong Hòa
	 
	20
	60
	80
	tốt 

	8
	Vùng ven sông Hậu xã Tân Thành
	20
	10
	10
	10
	tốt

	VIII
	Huyện Châu Thành
	571
	419
	520
	571
	 

	1
	Vùng bãi bồi cồn Vũng Tàu II
	98
	90
	90
	98
	tốt

	2
	Vùng bãi bồi Thuỷ sản - Khém Lớn 
	145,2
	130
	145
	145
	tốt 

	3
	Vùng bãi bồi Hội xuân, dọc sông Sa Đéc, Cồn Bạch Viên
	59
	55
	55
	59
	TB

	4
	Vùng côn ông Bùng
	6,8
	7
	7
	7
	tốt

	5
	Vùng Cồn Bạch Viên, dọc rạch Nha Mân
	20
	17
	20
	20
	TB

	6
	Vùng Cồn Bạch Viên, rạch 8 Thơ, dọc sông Sa Đéc
	19
	17
	19
	19
	TB

	7
	Vùng bãi bồi rạch Hội Xuân, dọc sông Tiền 
	16,5
	15
	15
	16,5
	Tốt

	8
	Vùng bãi bồi rạch Xẻo Trèn - Hội Xuân 
	22
	6
	22
	22
	TB

	9
	Vùng Hội Xuân - Rạch Cò
	30
	27
	30
	30
	khá

	10
	Vùng rạch Tắc Te, dọc sông Sa Đéc, Nha Mân
	48
	8
	45
	48
	TB

	11
	Vùng Khém Lớn - trại An Dưỡng 
	24
	15
	22
	24
	TB

	12
	Vùng kênh thuỷ sản - Kênh Chắn Ngang
	22,5
	20
	20
	22,5
	khá

	13
	Vùng khém Bà Khạo - trại An Dưỡng, dọc sông Sa Đéc
	60
	12
	30
	60
	TB

	IX
	Thị xã Sa Đéc
	90
	120
	153
	153
	

	1
	Bãi bồi và vùng ven sông Tiền, xã Tân Khánh Đông
	90
	120
	153
	153
	tốt

	X
	Thành phố Cao Lãnh 
	62
	78
	78
	78
	 

	1
	Bãi bồi ấp Tịnh Mỹ - Tịnh Thới
	16
	32
	32
	32
	tốt

	2
	Bãi bồi xã Tân Thuận Tây
	26
	26
	26
	26
	tốt

	3
	Bãi bồi ấp Đông Định - Tân Thuận Đông
	20
	20
	20
	20
	tốt

	 
	Tổng cộng: 
	 
	1.872
	2550
	2700
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